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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt,
di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Quyết định số 2155/QĐ-BGTVT ngày 25/7/2017, của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt của Bộ GTVT. Trong đó, giao Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và trình Bộ GTVT ban hành Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệtđể hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt số 06/2017/QH14. Cục ĐSVN trình Bộ GTVT báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Thông tư với những nội dung sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 (sau đây gọi là Luật Đường sắt). Đây là văn bản pháp lý quan trọng đã thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giao thông đường sắt, đảm bảo vai trò giao thông đường sắt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thể hiện được tư duy mới trong hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao thông đường sắt, tại khoản 5 Điều 31Luật Đường sắt đã giao Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc cấp, cấp lại, thu hồi, xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; tại khoản 2 Điều 30 giao cho Bộ trưởng Bộ GTVT quy định phương tiện giao thông đường sắt khi di chuyển trong trường hợp đặc biệt.
Trong quá trình xây dựng Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt. Cục ĐSVNđã nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Thông tư với những phân tích kỹ lưỡng và chi tiết đến các mặt của đời sống xã hội đảm bảo tính phù hợp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Việc xây dựng các nội dung của Thông tư được giao trong Luật Đường sắt để hướng dẫn các tổ chức cá nhân liên quan thực hiện các nội dung quy định trong Luật nhằm đạt các mục tiêu sau:
- Tuân thủ, cụ thể hóa quy định của Luật Đường sắt về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
- Kế thừa các quy định hiện hành của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT, ngày 08/01/2013 của Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01) đã và đang được thực hiện ổn định trong thời gian qua.
- Sửa đổi hoặc bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh, quy định chưa rõ, còn thiếu thống nhất; bãi bỏ những quy định không còn phù hợp.
- Đảm bảo tính tương thích, tuân thủ quy định các điều ước quốc tế trong lĩnh vực đường sắt mà Việt Nam là thành viên.
- Đảm bảo tính hợp lý, thống nhất giữa các điều khoản của Thông tư, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực hiện.  
- Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.
- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có phương tiện được đăng ký một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Không quy định cơ quan đăng ký được quyền kiểm tra để xác minh rõ có đúng với hồ sơ của chủ sở hữu phương tiện gửi lên để làm thủ tục đăng ký.
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Trong Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016 của Bộ GTVT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT chưa quy định cơ quan đăng ký được quyền kiểm tra để xác minh rõ có đúng với hồ sơ của chủ sở hữu phương tiện gửi lên để làm thủ tục đăng ký. Dẫn đến, cơ quan đăng ký không được đi kiểm tra thực tế các phương tiện mà chủ sở hữu gửi hồ sơ lên làm thủ tục đăng ký nếu thấy nghi ngờ.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định khi có nghi ngờ tính chính xác của hồ sơ,chủ sở hữu gửi đến để đăng ký thì cơ quan được giao nhiệm vụ đăng ký có quyền kiểm tra phương tiện để đảm bảo là phương tiện là có thật.
1.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
Để giải quyết vấn đề trên có 02 giải pháp đề xuất như sau:
- Giải pháp 1: Giữ nguyên nội dung không quy định cho cơ quan đăng ký có thẩm quyền được kiểm tra theo quy định Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT.
- Giải pháp 2: Quy định cho cơ quan đăng ký được quyền kiểm tra tính chính xác của phương tiện gửi lên làm thủ tục đăng ký nếu thấy nghi ngờ hồ sơ của chủ phương tiện gửi làm thủ tục đăng ký.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
1.4.1. Đối với giải pháp 1
- Ưu điểm: Không
- Tồn tại: Cơ quan đăng ký không biết được hồ sơ của chủ phương tiện gửi lên cơ quan đăng ký có đúng với phương tiện của hồ sơ để đăng ký hay không.
 1.4.2. Đối với giải pháp 2
- Ưu điểm: Cơ quan đăng ký phương tiện có quyền được kiểm tra trực tiếp phương tiện của chủ sở hữu khi thấy nghi ngờ hồ sơ có dấu hiệu làm giả hoặc làm không trung thực giữa hồ sơ và phương tiện để đăng ký. 
- Tồn tại: Không
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở phân tích ưu điểm, tồn tại của 02 giải pháp trên, kiến nghị lựa chọn giải pháp 2 vì giải pháp này phù hợp với Luật Đường sắt và đảm bảo tính chính xác của hồ sơ và phương tiện gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký. 
Chính sách 2: Chưa quy định chủ sở hữu phương tiện báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyềnvề tình hình sử dụng, khai thác các phương tiện đã được đăng ký, kế hoạch đăng ký, xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; tình hình biến động chủ sở hữu của phương tiện giao thông đường sắt đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Trong Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT chưa quy định việc chủ sở hữu phương tiện phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tình hình sử dụng, khai thác các phương tiện đã được đăng ký, kế hoạch đăng ký, xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; tình hình biến động chủ sở hữu của phương tiện giao thông đường sắt đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Dự thảo Thông tư mới đã quy định rõ trách nhiệm của chủ sở hữu phải thực hiện báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tình hình sử dụng, khai thác các phương tiện đã được đăng ký, kế hoạch đăng ký, xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; tình hình biến động chủ sở hữu của phương tiện giao thông đường sắt đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.  
2.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
Để giải quyết vấn đề trên có 02 giải pháp đề xuất như sau:
- Giải pháp 1: Giữ nguyên như Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT không quy định chủ sở hữu phải thực hiện việc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tình hình sử dụng, khai thác các phương tiện đã được đăng ký, kế hoạch đăng ký, xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; tình hình biến động chủ sở hữu của phương tiện giao thông đường sắt đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.  
- Giải pháp 2: Xây dựng Thông tư mới quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt quy định trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện phải thực hiện báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyềntình hình sử dụng, khai thác các phương tiện đã được đăng ký, kế hoạch đăng ký, xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; tình hình biến động chủ sở hữu của phương tiện giao thông đường sắt đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
2.4.1. Đối với giải pháp 1
- Ưu điểm: Không 
- Tồn tại: 
+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không biết được tình hình sử dụng, khai thác các phương tiện đã được đăng ký, không chủ động được việc lập kế hoạch đăng ký, xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; tình hình biến động chủ sở hữu của phương tiện giao thông đường sắt đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
+ Khó khăn cho việc cơ quan nhà nước lập kế hoạch đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, xóa đăng ký.
2.4.2. Đối với giải pháp 2
- Ưu điểm: Cơ quan nhà nước chuyên ngành đường sắt biết được tình hình sử dụng khai thác các phương tiện đã được đăng ký của các tổ chức, cá nhân, tình hình biến động chủ sở hữu của phương tiện giao thông đường sắt đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chủ động trong việc tổng hợp báo cáo Bộ GTVT về tình hình sử dụng, khai thác phương tiện đã được cơ quan nhà nước đã đăng ký. 
-Tồn tại: Không
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở phân tích ưu điểm, tồn tại của 02 giải pháp trên, kiến nghị lựa chọn giải pháp 2 vì giải pháp này căn bản sẽ giải quyết được việc cơ quan nhà nước chuyên ngành đường sắt biết được tình hình biến động chủ sở hữu của phương tiện giao thông đường sắt đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký và chủ động trong việc báo cáo định kỳ, thường xuyên, đột xuất của Bộ GTVT.
III. LẤY Ý KIẾN
Trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, Cục ĐSVN đã tiến hành nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện, phù hợp với các quy định của Luật Đường sắt điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
1. Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tồn tại, bất cập tại Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT.
[bookmark: _GoBack]2. Tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Thành lập Tổ Soạn thảo xây dựng Thông tư theo quy định.
4. Tổ chức nghiên cứu xây dựng Dự thảo Thông tư, đăng tải Dự thảo Thông tư trên trang thông tin điện tử của Cục ĐSVN.
5. Lấy ý kiến các cơ quan thuộc Bộ GTVT, các tổ chức, cá nhân có phương tiện giao thông để đăng ký.
Trong suốt quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, Cục ĐSVN luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đồng thời tiến hành rà soát, đối chiếu, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức triển khai Thông tư này.
Cơ quan giám sát thực hiện chính sách: Bộ Giao thông vận tải
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